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	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /2024/TT-BNNPTNT
	Hà Nội, ngày       tháng     năm 2024


THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
1. Sửa đổi khoản 7 và 8 Điều 2 như sau:
7. Thay thế cụm từ “Chi cục Thuỷ sản” bằng cụm từ “Cơ quan quản lý chuyên ngành thuỷ sản cấp tỉnh (sau đây gọi là Chi cục Thuỷ sản).”.

8. Đơn vị quan trắc môi trường nuôi trồng thuỷ sản: Là tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c và điểm g khoản 1 Điều 5 như sau:
“b) Nhân viên thú y xã khi phát hiện hoặc nhận được tin báo theo quy định tại điểm a khoản này có trách nhiệm đến nơi có động vật thủy sản mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh để kiểm tra thông tin và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Thú y; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện (sau đây gọi chung là Trạm Chăn nuôi và Thú y);

c) Trạm Chăn nuôi và Thú y khi nhận được thông báo theo quy định tại điểm b khoản này có trách nhiệm xác minh thông tin dịch bệnh tại cơ sở và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Thú y; báo cáo kết quả xác minh dịch bệnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (sau đây gọi là Chi cục Chăn nuôi và Thú y); 

g) Bổ sung cụm từ “truyền nhiễm” sau cụm từ “có dấu hiệu mắc bệnh;”.
3. Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 2 Điều 5 như sau:
“đ) Trường hợp ổ dịch có diễn biến bất thường, phạm vi lây lan nhanh, diện tích thủy sản nuôi mắc bệnh tăng nhanh trong ngày, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện báo cáo Cục Thú y ngay sau khi nhận được báo cáo quy định tại điểm b khoản này.”.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5 như sau:

“5. Báo cáo bệnh mới:

a) Trong quá trình xác minh dịch bệnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, nếu nghi ngờ xuất hiện bệnh mới, Trạm Chăn nuôi và Thú y thông báo ngay cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y để phối hợp điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng ổ dịch; 
b) Chi cục Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm báo cáo ngay cho Cục Thú y, đồng thời tổ chức điều tra, xác minh thông tin ổ dịch nghi ngờ bệnh mới và gửi mẫu tới Cục Thú y để tổ chức xét nghiệm, xác định nguyên nhân;
c) Cục Thú y có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương điều tra ổ dịch nghi ngờ bệnh mới, các biện pháp phòng chống dịch; tổ chức xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh mới theo quy định tại khoản 6 Điều 27 Luật Thú y và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về diễn biến tình hình dịch bệnh.”.
5. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 7 Điều 5 như sau:

“b) Cục Thú y báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả giám sát, dự báo dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định và khi có yêu cầu;    
c) Thời điểm báo cáo kết quả từng đợt giám sát dịch bệnh trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có kết quả giám sát;”.
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 5 như sau:
“8. Định kỳ hàng tháng, cơ sở chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật thủy sản theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư này cập nhật, gửi báo cáo kết quả xét nghiệm về Cục Thú y và Chi cục Thú y vùng theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Thú y. Trường hợp phát hiện tác nhân gây bệnh mới, phải báo ngay về Cục Thú y để phối hợp nghiên cứu, xác định tác nhân, nguyên nhân gây bệnh.”.
7. Bổ sung khoản 9 vào sau khoản 8 Điều 5 như sau:
“9. Hình thức báo cáo dịch bệnh quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1 và các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này thực hiện bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Phương thức gửi báo cáo qua Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam VAHIS - dịch bệnh động vật thuỷ sản, hệ thống thư điện tử, dịch vụ bưu chính, gửi trực tiếp hoặc các phương thức phù hợp khác. Nội dung báo cáo được thực hiện theo Biểu mẫu số 01 và Biểu mẫu số 03 quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này.”.
8. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 như sau:

“8. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng, chống đối với một số bệnh động vật thủy sản nguy hiểm theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y.”.

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9 như sau: 
“b) Cục Thủy sản hướng dẫn Chi cục Thuỷ sản và các đơn vị có liên quan triển khai công tác quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này.".
10. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 9 như sau:
“c) Nội dung của Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản bao gồm: mục tiêu, tiêu chí, nội dung thực hiện, giải pháp và nhiệm vụ, nhu cầu và nguồn kinh phí triển khai, tổ chức thực hiện.”.
11. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 9 như sau:

“c) Đối tượng quan trắc: Là chất lượng nước vùng nuôi động vật thủy sản có sản lượng lớn, có giá trị thương phẩm cao, được nuôi tập trung trong vùng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của địa phương.”.
12. Sửa đổi, bổ sung các điểm a, b, c, e và điểm g khoản 4 Điều 9 như sau:

a) Bổ sung các thông số "sulfua (S2-), chlorophyll a, độ kiềm" vào sau thông số "SO42-"; bỏ thông số "H2S";

b) Thay thế cụm từ "NO2-, NO3-, NH4+(NH3), PO43-, SiO32-, N tổng số (Nts), P tổng số (Pts) " bằng cụm từ "NO2--N, NO3--N, NH4+/NH3-N, PO43--P";

c) Bổ sung "Al" sau “Mn”;

e) Bổ sung cụm từ "hiếu khí" vào sau cụm từ "Vi khuẩn" và bổ sung từ “khác” sau cụm từ “tác nhân”;


g) Bổ sung "CN-" vào sau từ "phenol"; 

Sửa đổi cụm từ "Tổng cục Thủy sản" thành cụm từ "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"; Bỏ cụm từ "tần suất" sau cụm từ “hướng dẫn lựa chọn thông số”.
13. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 9 như sau:
 
“c) Trong vòng 05 ngày, kể từ khi thu mẫu, đơn vị quan trắc môi trường gửi báo cáo và bản tin quan trắc môi trường đến Cục Thủy sản và cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản cấp tỉnh.”.

14. Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 7 Điều 9 như sau: 
“đ) Nội dung báo cáo và bản tin quan trắc môi trường theo Biểu mẫu số 04 và Biểu mẫu số 05 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.”.
15. Sửa đổi điểm a và điểm b khoản 8 Điều 9 như sau:
a) Bổ sung cụm từ “, tổng hợp trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh mục tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản” sau cụm từ “phạm vi toàn quốc”, bỏ cụm từ “chỉ định đơn vị quan trắc môi trường;”;
b) Thay thế cụm từ "hướng dẫn, kiểm tra, triển khai các biện pháp khắc phục" bằng cụm từ "hướng dẫn, kiểm tra việc ứng dụng kết quả quan trắc vào thực tế; triển khai các biện pháp khắc phục; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền để truyền tải bản tin thông báo kết quả quan trắc cập nhập cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường vào phần mềm cơ sở dữ liệu".
16. Bổ sung điểm d sau điểm c khoản 8 Điều 9 như sau:
“d) Đơn vị được giao nhiệm vụ quan trắc môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện Kế hoạch quan trắc môi trường đã được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc ứng dụng kết quả quan trắc vào thực tế sản xuất; triển khai các biện pháp khắc phục; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền để truyền tải bản tin thông báo kết quả quan trắc; cập nhập cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường vào phần mềm cơ sở dữ liệu và báo cáo Cục Thủy sản và các đơn vị liên quan kết quả quan trắc môi trường.”.
17. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau:

“3. Xử lý kết quả giám sát: Thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 19 của Thông tư này.”.
18. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 Điều 10 như sau:
"b) Tổ chức lấy mẫu, bảo quản và gửi mẫu đến phòng thử nghiệm đã đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (lĩnh vực thử nghiệm liên quan đến các chỉ tiêu xét nghiệm bệnh động vật) và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (sau đây gọi chung là phòng thử nghiệm) theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư này;".
19. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 7 Điều 10 như sau:

"đ) Đối với các chỉ tiêu chưa đủ năng lực xét nghiệm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y gửi mẫu đến phòng thử nghiệm theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư này; ".
20. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 14 như sau:
“1. Trạm Chăn nuôi và Thú y tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm xác định mầm bệnh. Trong vòng 01 (một) ngày kể từ khi kết thúc việc lấy mẫu, mẫu bệnh phẩm phải được gửi đến phòng thử nghiệm theo quy định tại khoản 6 Điều này.
2. Khi nhận được mẫu bệnh phẩm, phòng thử nghiệm có trách nhiệm xét nghiệm và trả lời kết quả cho tổ chức, cá nhân gửi mẫu trong thời hạn sau đây:   

a) Đối với bệnh do vi rút, ký sinh trùng không quá 02 (hai) ngày;

b) Đối với bệnh do vi khuẩn, nấm không quá 04 (bốn) ngày;

c) Chẩn đoán, xét nghiệm tìm tác nhân không quá 07 (bảy) ngày; 

d) Theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng với khách hàng.".
6. Xét nghiệm mẫu 

a) Trường hợp nghi ngờ do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới, mẫu bệnh phẩm phải được gửi tới phòng thử nghiệm trực thuộc Cục Thú y để tổ chức xét nghiệm. Phòng thử nghiệm sử dụng quy trình, phép thử theo hướng dẫn của Cục Thú y hoặc theo hướng dẫn của WOAH/ NACA;
b) Trường hợp sử dụng kết quả xét nghiệm để làm căn cứ ban hành Quyết định tiêu hủy hoặc công bố dịch, mẫu bệnh phẩm phải được xét nghiệm tại phòng thử nghiệm trực thuộc Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y được công nhận phù hợp theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; sử dụng quy trình, phép thử theo hướng dẫn của Cục Thú y hoặc theo hướng dẫn của WOAH/ NACA;
c) Việc xét nghiệm mẫu để phục vụ giám sát dịch bệnh, dự báo, cảnh báo dịch bệnh: phải được thực hiện tại các phòng thử nghiệm theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 10 Thông tư này.”.
21. Bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau:

“3. Cục Thú y căn cứ tình hình dịch bệnh động vật thủy sản trong thực tiễn sản xuất, ban hành hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch đối với một số bệnh động vật thuỷ sản nguy hiểm.”.

22. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 16 như sau:

"a) Tham mưu cho UBND cấp huyện hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp xã, nhân viên thú y cấp xã và chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản thu hoạch động vật thủy sản, giám sát việc thu hoạch và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều 33 Luật Thú y, bảo đảm không làm lây lan dịch bệnh;
b) Tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, người mua bán, vận chuyển động vật thủy sản thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y để ngăn chặn dịch bệnh động vật lây lan theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Luật Thú y;".
23. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 18 như sau:

"1. Trình tự thực hiện tiêu hủy:

a) Căn cứ kết luận chẩn đoán, xét nghiệm xác định mầm bệnh của phòng thử nghiệm quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 6 Điều 14 Thông tư này, Trạm Chăn nuôi và Thú y tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định tiêu hủy; 
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thành lập Tổ tiêu hủy và tổ chức xử lý, tiêu hủy động vật thủy sản mắc bệnh theo quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan. Tổ tiêu huỷ do đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã làm tổ trưởng;
c) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định tiêu hủy, Tổ tiêu hủy có trách nhiệm triển khai thực hiện khoanh vùng ổ dịch, tổ chức tiêu hủy và lập biên bản tiêu hủy, có xác nhận của chủ cơ sở có động vật thủy sản phải tiêu hủy. 

3. Chi phí tiêu hủy động vật thủy sản mắc bệnh và xử lý ổ dịch thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan.”.
24. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
“Điều 20. Công bố dịch và tổ chức chống dịch bệnh động vật thủy sản
Việc công bố dịch thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật Thú y và tổ chức chống dịch bệnh động vật thủy sản trong vùng có dịch thực hiện theo quy định tại Điều 35 Luật Thú y.”.
25. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

“Điều 23. Công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản
Việc công bố hết dịch bệnh động vật thuỷ sản thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Thú y.”.
26. Sửa đổi khoản 6, bổ sung khoản 9 vào sau khoản 8 Điều 24 như sau:

"6. Chủ động cung cấp, chia sẻ thông tin có liên quan trong công tác thú y thủy sản với Cục Thủy sản.".
9. Trong trường hợp có dịch bệnh đối với các bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch hoặc bệnh mới mà trong nước chưa có sẵn thuốc thú y để phòng, chống dịch bệnh, Cục Thú y trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc sử dụng thuốc thú y chưa được lưu hành tại Việt Nam để phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp theo quy định tại điểm c, khoản 6 Điều 15 Luật Thú y.".
27. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 32 như sau:

“4. Chỉ sử dụng thuốc thú y có tên trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y hoặc theo quy định tại khoản 9 Điều 24 Thông tư này; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản.”.
Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, điểm, Phụ lục của của Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
1. Thay thế cụm từ “Tổng cục Thủy sản” bằng cụm từ “Cục Thủy sản” tại các điểm, khoản, Điều và phụ lục trong toàn bộ Thông tư.
2. Thay thế cụm từ “Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thủy sản” bằng cụm từ  “Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y" tại các điểm, khoản, Điều và phụ lục trong toàn bộ Thông tư.

3. Thay thế cụm từ “Chi cục Thú y” bằng cụm từ “Chi cục Chăn nuôi và Thú y" tại các điểm, khoản, Điều và phụ lục trong toàn bộ Thông tư.

4. Thay thế cụm từ “Trạm Thú y” bằng cụm từ “Trạm Chăn nuôi và Thú y" tại các điểm, khoản, Điều và phụ lục trong toàn bộ Thông tư.

5. Thay thế cụm từ “Cơ quan Thú y vùng” bằng cụm từ “Chi cục Thú y vùng” tại các điểm, khoản, Điều và phụ lục trong toàn bộ Thông tư.
6. Thay thế các cụm từ “phòng thử nghiệm được chỉ định”, “phòng thử nghiệm được công nhận" và “phòng thử nghiệm của chi cục” bằng cụm từ  “phòng thử nghiệm” tại các điểm, khoản, Điều và phụ lục trong toàn bộ Thông tư.
7. Bỏ cột “Một số động vật thủy sản nuôi cảm nhiễm với bệnh” tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
8. Bãi bỏ khoản 6 Điều 5, điểm b khoản 3 Điều 10 và các Phụ lục II, III, IV và V ban hành kèm theo Thông tư này.

9. Thay thế cụm từ “Bước 2: Vớt toàn bộ động vật thủy sản chết ra khỏi ao ngay khi phát hiện bằng vợt chuyên dụng và cho vào thùng kim loại hoặc thùng nhựa đáy kín và có nắp đậy. Vận chuyển động vật thủy sản chết đến hố xử lý” bằng cụm từ “Bước 2: Vớt toàn bộ động vật thủy sản chết ra khỏi ao ngay khi phát hiện bằng vợt chuyên dụng và cho vào thùng kim loại hoặc thùng nhựa đáy kín và có nắp đậy và vận chuyển động vật thủy sản chết đến hố xử lý. Đối với các trường hợp động vật thủy sản mắc bệnh, nhiễm bệnh nếu không thực hiện vớt động vật thủy sản được thì tiến hành tiêu hủy tại ao/bể bằng hóa chất có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan thú y.” tại Phụ lục VI.

10. Bổ sung Phụ lục VII. Biểu mẫu báo cáo và bản tin quan trắc môi trường vào sau Phụ lục VI. 
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm 2024.

2. Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thú y) để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT;
- Cục Thú y, các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ;
- Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, TY.
	BỘ TRƯỞNG
Lê Minh Hoan


Phụ lục VII

BIỂU MẪU BÁO CÁO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số              /2024/TT-BNNPTNT)


Biểu mẫu số 01

BIỂU MẪU BÁO CÁO ĐỘT XUẤT DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

(Do nhân viên thú y xã thực hiện)
	…….(Đơn vị cấp trên) ............
........(Tên đơn vị).............
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	..................., ngày ……   tháng  ……năm 20 ........


BÁO CÁO ĐỘT XUẤT DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
I. Tình hình dịch bệnh

1. Dữ liệu dịch bệnh (Dữ liệu này đơn vị nhập vào VAHIS, trên báo cáo bằng văn bản bỏ nội dung này)
	TT
	Họ và tên chủ cơ sở
	Xã
	Huyên
	Tỉnh
	Loài thủy sản
	Mục đích nuôi 

(giống/ thương phẩm)
	Phương thức nuôi
	Hình thức nuôi

(ao, bể, lồng, vèo, bãi)
	Tên bệnh, nghi bệnh
	Ngày phát hiện bệnh, nghi bệnh (ngày/tháng/ năm) 
	Ngày tuổi sau khi thả thủy sản
	Diện tích (ha) hoặc số bể, lồng, bè, vèo bị bệnh, nghi bệnh 
	Diện tích (ha) hoặc số bể, lồng, bè, vèo đang nuôi của cơ sở
	Số lượng thủy sản bị bệnh/nghi bệnh)

(Con)
	Tỷ lệ thủy sản bị thiệt hại  trong bể, lồng, bè, vèo bị bệnh/nghi bệnh)

(%) 
	Xét nghiệm xác định nguyên nhân

(Có/ Không)
	Ghi chú

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	1
	Nguyễn Văn A
	K
	P
	Q
	Tôm thẻ
	Thương phẩm
	Thâm canh
	Ao
	Đốm trắng
	01/04/2024
	45
	0,2
	1
	20.000
	25
	Không
	 

	2
	Nguyễn Thị B
	K
	P
	Q
	Cá tra
	Giống
	Thâm canh
	Bể
	Gan thận mủ
	01/04/2024
	30
	2
	10
	1.000
	15
	Có
	

	3
	Phan Thị C
	K
	P
	Q
	Cá mú
	Thương phẩm
	Nuôi biển
	Lồng
	Hoại tử thần kinh
	01/04/2024
	90
	2
	15
	150
	32
	Có
	

	4
	Trần Hùng D
	K
	P
	Q
	Nghêu
	Thương phẩm
	Nuôi bãi
	Bãi
	Perkinsus
	01/04/2024
	120
	5
	21
	1.000.000
	75
	Có
	

	5
	Lê Văn E
	K
	P
	Q
	Tôm hùm
	Thương phẩm
	Thâm canh
	Lồng
	Sữa
	01/04/2024
	120
	6
	15
	200
	8
	Không
	

	6
	Nguyễn Thị G
	K
	P
	Q
	Cá chép nhật (KOI)
	Làm cảnh
	Thâm canh
	Ao
	KHV
	01/04/2024
	20
	0,3
	0,7
	20.000
	5
	Có
	

	7
	Nguyễn Thị H
	K
	P
	Q
	Tu hài
	Thương phẩm
	Nuôi biển
	Bè
	Perkinsus
	01/04/2024
	75
	2
	7
	10.000
	17
	Có
	

	8
	Lê Văn B
	K
	P
	Q
	Tôm hùm
	Thương phẩm
	Thâm canh
	Lồng
	Không rõ nguyên nhân
	01/04/2024
	120
	6
	15
	200
	8
	Không
	

	9
	Phạm Thị A
	K
	P
	Q
	Tôm sú
	Thương phẩm
	Quảng canh
	Ao
	Môi trường
	01/04/2024
	90
	0,6
	1,3
	2.000
	25
	Không
	


2. Tình hình dịch bệnh 

(Đơn vị tổng hợp dữ liệu để báo cáo tình hình dịch bệnh tại địa phương bằng cách sử dụng kết quả phân tích được chiết xuất từ hệ thống VAHIS để báo cáo)
II. Nhận định tình hình dịch

- Tại thời điểm báo cáo, dịch bệnh có chiều hướng giảm hay tăng,….

III. Các biện pháp phòng, chống và xử lý ổ dịch đã thực hiện

- Các biện pháp phòng, chống, xử lý ổ dịch đã thực hiện; đánh giá hiệu quả thực hiện.

- Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, bất cập cần khắc phục; đề xuất giải pháp khắc phục của địa phương.

	Nơi nhận:

- ….. ….... ;

- ………..;

- Lưu …....
	CHỨC VỤ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KÍ BAN HÀNH

(Tưởng ban thú y xã, Trưởng trạm CN&TY, Chi cục trưởng …)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn điền thông tin:

(1) Họ và tên chủ cơ sở: Mỗi cơ sở ghi một hàng. Địa chỉ theo cột (2), (3), (4): ghi tên xã/phường, huyện/thị trấn/thành phố, tỉnh/thành phố

(5) Loài thủy sản: Mỗi loài thủy sản (ví dụ: Tôm sú, tôm thẻ, tôm hùm, cá tra,….) ghi một hàng.

(6) Mục đích nuôi: Ghi rõ mục đích gì (làm giống, thương phẩm, làm cảnh, …).

(7) Phương thức nuôi: Ghi rõ là nuôi quảng canh, thâm canh, bán thâm canh, tôm - lúa, ….

(8) Hình thức nuôi: Ghi rõ là nuôi theo hình thức nào, ví dụ: ao, lồng, bè, nuôi biển, nuôi bãi ….

(9) Tên bệnh, nghi bệnh: Mỗi bệnh ghi một hàng (không ghi nhiều bệnh trong một hàng). Nếu không rõ nguyên nhân đề nghị ghi “Không rõ nguyên nhân”. Nếu do môi trường hoặc thời tiết thì cần ghi rõ là do môi trường, thời tiết.

(10) Ngày phát hiện bệnh, nghi bệnh: Là ngày đầu tiên cơ sở quan sát thấy thủy sản có biểu hiện bất thường, mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Ghi theo định dạng: ngày/tháng/năm. Mỗi ngày phát bệnh ghi một hàng.

(11) Ngày tuổi sau khi thả: Tính từ ngày thả giống đến ngày thủy sản bị bệnh, nghi bệnh; ghi ngày tuổi nhỏ nhất – lớn nhất.

(12) Diện tích (ha) hoặc số bể, lồng, bè, vèo bị bệnh, nghi bệnh: Thống kê tại thời điểm báo cáo. Lưu ý: Không cộng dồn (lũy kế) diện tích bị bệnh đã được báo cáo trước đó. 
(13) Diện tích (ha) hoặc số bể, lồng, bè, vèo đang nuôi của cơ sở: Thống kê tại thời điểm báo cáo.

(14) Số lượng thủy sản bị bệnh/nghi bệnh: Thống kê tại thời điểm báo cáo. Trường hợp không biết, điền số thủy sản thả giống ban đầu đầu.

(15) Tỷ lệ thủy sản bị thiệt hại trong trong bể, lồng, bè, vèo bị bệnh/nghi bệnh: Ước tính tỷ lệ thủy sản bị chết/thiệt hại trong ao do dịch bệnh.

(16) Xét nghiệm xác định nguyên nhân (Có/ Không): Nếu có xét nghiệm điền là Có, nếu không xét nghiệm thì điền là Không
(17) Ghi chú: Điền các thông tin bổ sung liên quan đến bệnh, cơ sở bị bệnh,…
Biểu mẫu số 02

BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHỦ ĐỘNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

	SỞ NÔNG NGHIỆP ......
CHI CỤC ........
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	..............., ngày ……   tháng  ……năm 20 ........


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHỦ ĐỘNG

DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN


Kính gửi: ………………………………….


I. Thông tin chung về kế hoạch giám sát dịch bệnh dịch bệnh chủ động


- Tên chương trình/kế hoạch giám sát chủ động:
…….………………… theo Quyết định số: ……….. ngày (ban hành) ….. của (đơn vị ban hành): …….

- Mục tiêu: ☐ Giám sát tỷ lệ lưu hành
  ☐ Giám sát chứng minh cơ sở an toàn dịch bệnh

- Đối tượng giám sát: ………………………………….…………………

- Bệnh được giám sát và loại mẫu thu mẫu xét nghiệm: …………………

………………………………….………………………………….………

- Địa điểm giám sát (xã, huyện tỉnh nơi được chọn):  ………………

- Tiêu chí/cách thức chọn cơ sở tham gia chương trình giám sát: ………….

- Số lượng cơ sở được giám sát (số cơ sở trên mỗi đơn vị hành chính được giám sát và tổng số cơ sở giám sát): 
………………………………….

- Số lượng mẫu giám sát (thống kê theo từng loại mẫu): ……………… 

- Số vòng (lần hoặc lượt) giám sát: ………………………………….………

- Tần suất giám sát (bao lâu thực hiện 1 vòng giám sát): ………………….

- Đơn vị xét nghiệm mẫu: ………………………………….…………

- Thời gian bắt đầu thực hiện : ………………………………….………….

- Thời gian kết thúc: ………………………………….……………………

………………………………….………………………………………………………….….…………………………………………………….………………….


II. Kết quả giám sát dịch bệnh

1. Dữ liệu giám sát (Dữ liệu này đơn vị nhập vào VAHIS, trên báo cáo bằng văn bản bỏ nội dung này)
	Ngày tháng năm thu mẫu
	Tên cơ sở
	Xã
	Huyện
	Tỉnh
	Phân loại cơ sở

(Giống, thương phẩm)
	Loài thủy sản thu mẫu
	Loài  nuôi ghép chung

(nếu không nuôi ghép điền Không)


	Phương thức nuôi
	Hình thức nuôi
	Tuổi thủy sản

(ngày)
	Loại mẫu thu
	Chỉ tiêu xét nghiệm
	Số lượng mẫu xét nghiệm
	Kết quả

(Dương, âm)
	Số lượng mẫu (dương tính)
	Ghi chú

(triệu trứng, thông tin cần lưu ý khác)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	14/07/2022
	Nguyễn Văn A
	Long Sơn
	Vũng Tàu
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	Giống
	Cá cam vàng
	Không
	Nuôi biển
	Lồng
	60
	Não
	VNN
	3
	Dương tính
	1
	Cá bơi xoay vòng, …..

	14/08/2022
	Nguyễn Văn B
	Long Sơn
	Vũng Tàu
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	Thương phẩm
	Cá chép
	Cá trôi, trắm, mè
	Thâm canh
	Ao
	90
	Cá
	KHV
	2
	Âm Tính
	0
	

	14/09/2022
	Nguyễn Văn C
	Vĩnh Thịnh
	Hòa Bình
	Bạc Liêu
	Giống
	Tôm thẻ chân trắng
	Không
	Công nghiệp
	Bể
	35
	Tôm
	AHPND
	2
	Âm Tính
	0
	

	14/09/2022
	Nguyễn Thanh A
	Vĩnh Thịnh
	Hòa Bình
	Bạc Liêu
	Thương phẩm
	Tôm thẻ chân trắng
	Không
	Thâm canh
	Ao
	35
	Nước
	AHPND
	2
	Âm Tính
	0
	

	14/09/2022
	Nguyễn Quốc C
	Vĩnh Thịnh
	Hòa Bình
	Bạc Liêu
	Giống
	Tôm thẻ chân trắng
	Không
	Bán Thâm canh
	Bể
	35
	Tôm
	WSD
	2
	Âm Tính
	0
	

	14/09/2022
	Nguyễn Văn D
	Tân Thành
	Dương Kinh
	Tp. Hải Phòng
	Thương phẩm
	Ngao
	Không
	Nuôi bãi 
	Bãi
	90
	Ngao
	Perkinsus
	4
	Âm tính
	0
	

	14/09/2022
	Nguyễn Thi A
	Long Kiến
	Chợ Mới
	An Giang
	Thương phẩm
	Cá tra
	Không
	Thâm canh
	Lồng
	120
	Cá
	Gan thận mủ
	4
	Âm tính
	0
	

	14/09/2022
	Nguyễn Thi A
	Long Kiến
	Chợ Mới
	An Giang
	Thương phẩm
	Cá tra
	Không
	Thâm canh
	Ao
	120
	Cá
	Xuất huyết
	4
	Âm tính
	0
	


2. Kết quả giám sát

(Đơn vị  tổng hợp dữ liệu theo từng bệnh, mỗi bệnh báo cáo phân tích theo không gian, thời gian và đối tượng được giám sát)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Xử lý kết quả giám sát (các biện pháp xử lý trong trường hợp mẫu thu có kết quả dưng tính với bệnh, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh đã dược áp dụng, các văn bản đã ban hành …)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Nơi nhận:

- ….. ….... ;

- ………..;

- Lưu …....
	CHỨC VỤ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KÍ BAN HÀNH

(Trưởng ban thú y xã, Trưởng trạm CN&TY, Chi cục trưởng …)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




Biểu mẫu số 03

BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

(Do Chi cục Thú y vùng, Chi cục Chăn nuôi Thú y các tỉnh, Phòng thử nghiệm thực hiện)
	…….(Đơn vị cấp trên) ............
........(Tên đơn vị).............
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	..................., ngày ……   tháng  ……năm 20 ........


BÁO CÁO DỮ LIỆU XÉT NGHIỆM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
	TT
	Tên bệnh
	Tên tác nhân Xét nghiệm
	Loại mẫu thu xét nghiệm
	Ngày tuổi (của TS được thu mẫu)
	Ngày nhận  mẫu
	Địa chỉ thu mẫu (xã/ huyện/ tỉnh)
	Đơn vị/cá nhân gửi mẫu
	Đơn vị xét nghiệm
	Số lượng mẫu XN
	Phương pháp XN
	Số mẫu dương tính
	Mục đích sử dụng (của TS được thu mẫu)
	Phương thức nuôi (của TS được thu mẫu)
	Mục đích xét nghiệm mẫu
	Nguồn kinh phí thực hiện XN mẫu
	Thị trường
	Giấy ĐK hoạt động thử nghiệm/chứng nhận ISO/IEC 17025
	Ghi chú

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6a
	6b
	6c
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Bệnh sữa
	Ricketsia like
	Tôm hùm
	30
	14-04-20
	Vạn Thạnh
	Vạn Ninh
	Khánh Hòa
	Chi cục NTTS Khánh Hòa
	Chi cục Thú y vùng IV
	15
	PCR
	3
	Giống
	Lồng
	CĐB
	ĐP
	 
	C
	 

	2
	AHPND
	Vibro parahaemolyticus
	Tôm sú
	20
	16-04-20
	Hòa lạc
	Vĩnh Châu
	Sóc Trăng
	Trần Văn A
	Chi cục CN&TY A
	8
	PCR
	2
	Thương phẩm
	TC
	KHGS
	TN
	Trung Quốc
	K
	 

	3
	WSD
	WSSV
	Tôm thẻ
	100
	25-04-20
	Năm Căn
	Cái Nước
	Cà Mau
	Công ty A
	Chi cục Thú y vùng VII
	17
	PCR
	8
	Thương phẩm
	BTC
	1038
	TW
	Úc
	C
	 

	4
	WSD
	WSSV
	Tôm thẻ
	40
	05-05-20
	 
	 
	 
	Công ty B
	Chi cục Thú y vùng VI
	17
	PCR
	8
	Thương phẩm
	BTC
	KDNK
	TN
	Ấn Độ
	C
	 

	5
	Gan thận mủ
	Edwardsiella ictaluri
	Cá tra
	120
	05-05-20
	Tân Xuân
	Ba Tri
	Bến Tre
	Công ty C
	Chi cục Thú y vùng VI
	8
	PCR
	8
	Thương phẩm
	BTC
	4995
	ĐP
	Hoa Kỳ
	C
	 

	6
	AHPND
	Vibro parahaemolyticus
	Tôm sú
	88
	01-06-20
	Hòa Tú 1
	Mỹ Xuyên
	Sóc Trăng
	Chi cục CN&TY Sóc Trăng
	Chi cục CN&TY Sóc Trăng
	8
	PCR
	2
	Thương phẩm
	TC
	KHPCDB
	ĐP
	 
	C
	 

	7
	WSD
	WSSV
	Tôm sú
	100
	10-06-20
	Hòa Tú 1
	Mỹ Xuyên
	Sóc Trăng
	Trần Văn C
	Chi cục Thú y vùng VII
	3
	PCR
	0
	Thương phẩm
	TC
	ĐKXK
	TN
	Úc
	C
	 

	8
	Gan thận mủ
	Edwardsiella ictaluri
	Cá tra
	20
	15-07-20
	Phú Tân
	Long Hòa
	An Giang
	Viện NTTS 2
	Viện NTTS 2
	4
	PCR
	2
	Thương phẩm
	TC
	NC
	TW
	 
	C
	 

	9
	WSD
	WSSV
	Tôm thẻ
	100
	17-07-20
	Nhà Mát
	Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	Nguyễn Thị A
	Công ty Việt Úc
	10
	PCR
	3
	Thương phẩm
	BTC
	CĐB
	TN
	 
	C
	 


Hướng dẫn ghi chép thông tin





















(1), (2) Tên bệnh/Tên tác nhân xét nghiệm: Ghi tên bệnh, tên tác nhân gây bệnh theo "Kết quả xét nghiệm" hoặc ghi theo "Yêu cầu xét nghiệm" của đơn vị gửi mẫu 





















(3) Loại mẫu thu xét nghiệm: Ghi tên loài thủy sản nuôi (tôm sú, cá tra,.. ) hoặc tên mẫu môi trường (nước, bùn,..) được thu mẫu để xét nghiệm.





















(4) Ngày tuổi (áp dụng với loại mẫu là động vật thủy sản): Là ngày tuổi của thủy sản được thu mẫu.





















(5) Ngày nhận mẫu: Là ngày đơn vị nhận được mẫu xét nghiệm, viết theo định dạng ngày/tháng/năm.





















(6) Địa chỉ thu mẫu: là địa chỉ cơ sở giống/cơ sở nuôi cung cấp thủy sản (ghi tên xã/huyện/tỉnh): 6a ghi tên xã, 6b ghi tên huyện, 6c ghi tên tỉnh, đối với tôm nhập khẩu để trống





















(7) Đơn vị/ cá nhân gửi mẫu: Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân gửi mẫu đến.





















(8) Đơn vị xét nghiệm: Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức thực hiện xét nghiệm.





















(9) Số lượng mẫu XN: Là tổng số mẫu xét nghiệm đạt yêu cầu và được xét nghiệm của bệnh đó theo từng phương pháp xét nghiệm.





















(10) Phương pháp XN: Ghi rõ tên phương pháp đơn vị đã sử dụng để xét nghiệm bệnh/tác nhân gây bệnh. VD: PCR, Mô bệnh học, ELISA, Soi tươi ….Trường hợp sử dụng phương pháp khác thì ghi thêm 1 hàng khác.





















(11) Số mẫu dương tính: Là số lượng mẫu cho kết quả dương tính bằng phương pháp tương ứng đã sử dụng.





















(12) Mục đích sử dụng của TS được thu mẫu (áp dụng với loại mẫu là động vật thủy sản): điền là "Giống" hoặc "Thương phẩm" hoặc "Bố mẹ" 





















(13) Phương thức nuôi: Điền 1 trong các lựa chọn TC (thâm canh), BTC (bán thâm canh), QC, QCCT, Xen ghép, lồng, vèo...Nếu là thủy sản nhập khẩu mà không biết phương thức nuôi thì để trống, đồng thời ghi rõ "KDNK" ở cột (14). 





















(14) Mục đích xét nghiệm mẫu: Điền một trong các mục dưới đây























(1) Giám sát chủ động (mẫu thu theo kế hoạch đã lập từ trước để giám sát xem có tác nhân gây bệnh lưu hành hay không): ký hiệu là GSTW (giám sát của TW) hoặc GSĐP (giám sát của ĐP hoặc GSDN (giám sát của cơ sở nuôi)





















(2) Chẩn đoán bệnh (là mẫu được thu khi nghi ngờ có dịch bệnh, điều tra ổ dịch, xác định tác nhân gây bệnh): ký hiệu là CĐB





















(3) Đăng ký cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (là mẫu được thu để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận xuất khẩu cho các lô hàng): ký hiệu là ĐKXK





















(4) Kiểm dịch nội địa (mẫu được thu để cho phép thủy sản giống vận chuyển tiêu thụ trong nước): ký hiệu KDNĐ





















(5) Kiểm dịch nhập khẩu: ký hiệu là KDNK

















(6) Nghiên cứu bệnh: ký hiệu là NC



















(15) Nguồn kinh phí (là nguồn tiền để chi trả cho hoạt động xét nghiệm mẫu): Điền một trong các mục dưới đây:























(1)  Tư nhân: do doanh nghiệp hoặc cá nhân tự chi trả, ký hiệu là TN





















(2)  Trung ương: từ nguồn ngân sách Trung ương cấp, ký hiệu là TW





















(3)  Địa phương: từ nguồn ngân sách của tỉnh, ký hiệu là ĐP



















(16) Thị trường: Ghi tên quốc gia xuất/nhập sản phẩm. Nếu tôm có nguồn gốc trong nước thì ghi VN.





















(17) Giấy ĐK hoạt động thử nghiệm/chứng nhận ISO/IEC 17025 (Giấy đăng ký hoạt động thử nghiệm và có chứng nhận thực hiện phép thử đối với tác nhân xét nghiệm hoặc có giấy chứng nhận ISO/IEC 17025): Ghi C (có) hoặc K (không).





















(18) Ghi chú: làm rõ các thông tin của mẫu, nếu có các thông tin sau thì bổ sung: đối với tôm nuôi trong nước (ngày phát hiện bệnh, diện tích bị bệnh), đối với thủy sản xuất/nhập khẩu (trọng lượng lô hàng, quy cách bao gói, ngày sản xuất, hạn sử dụng, mã số lô hàng, code nhà máy)





















"Lưu ý: 

      
 (1) Các cột từ 1 đến 17, mỗi một ô chỉ điền một trong các lựa chọn được liệt kê cho từng mục không được ghi hơn một lựa chọn, làm theo mẫu trên bảng.

       
(2) Không gộp các hàng và cột với nhau".

Biểu mẫu số 04

BẢN TIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC (Theo đợt)

	TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	                    Số: ………/…………..
	……………, ngày ……tháng …….. năm ……….


Phần I: Thông tin chung điểm quan trắc
Phần II: 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC
VÙNG NUÔI ………………. TẠI…………… NGÀY …………

I. Kết quả phân tích mẫu:

	STT
	Điểm Quan Trắc
	Tỉnh
	Huyện
	Tọa độ
	Ngày quan trắc
	Chỉ tiêu 1
	Chỉ tiêu 2
	Chỉ tiêu 3
	Chỉ tiêu 4
	…..
	…..
	…..
	…..
	Chỉ tiêu n

	Đơn vị tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giới hạn cho phép 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Đánh giá chất lượng nước (WQI)

	STT
	ĐIỂM QUAN TRẮC
	WQI
	CHẤT LƯỢNG NƯỚC
	CHỈ TIÊU VƯỢT NGƯỠNG
	KHUYẾN CÁO

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


III. Thống kê thông số vượt ngưỡng (luỹ kế)

	Thông số
	Chỉ tiêu 1
	Chỉ tiêu 2
	Chỉ tiêu 3
	Chỉ tiêu 4
	…..
	…..
	…..
	…..
	Chỉ tiêu n

	Số mẫu ngoài GHCP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số mẫu quan trắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ mẫu ngoài GHCP (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Khuyến cáo

- Đánh giá chung về chất lượng môi trường theo từng chỉ tiêu quan trắc.

- Đánh giá biến động, xu hướng chất lượng môi trường so với kết quả quan trắc các tháng trước hoặc so với cùng thời điểm của các năm trước đối với từng thông số: xác định rõ xu hướng biến động tăng/giảm đối với từng thông số.

- Nhận định sơ bộ về nguyên nhân gây ra các kết quả hoặc diễn biến chất lượng môi trường căn cứ theo thời điểm thực tế quan trắc, điều kiện khí tượng thủy văn, các tác động có thể của bên ngoài lên môi trường.


- Khuyến cáo (ngắn gọn tập trung giải pháp xử lý thông số biến động, kỹ thuật nuôi…).
Biểu mẫu số 05

BÁO CÁO
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM………
MỤC LỤC
Danh mục từ viết tắt.
Danh mục bảng biểu.
Danh mục hình vẽ.
Danh mục những người tham gia:
- Chủ trì nhiệm vụ chính;
- Cán bộ tham gia.
I. MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu chung về nhiệm vụ quan trắc
Mục tiêu nhiệm vụ.
Nội dung thực hiện của nhiệm vụ.
Sơ lược phạm vi thực hiện nhiệm vụ (địa bàn thực hiện quan trắc).
Giới thiệu sơ lược về điều kiện tự nhiên khu vực, điểm thực hiện quan trắc.
2. Tình hình về hoạt động sản xuất nuôi trồng thuỷ sản tại khu vực, điểm quan trắc môi trường
II. THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ QUAN TRẮC
1. Khu vực, điểm quan trắc môi trường
Mô tả về địa điểm và vị trí thực hiện quan trắc, đặc điểm thời tiết và khí tượng.
Bản đồ minh họa điểm lấy mẫu.
2. Thông số quan trắc theo kế hoạch đã được phê duyệt
3. Thiết bị và phương pháp quan trắc
Nêu phương pháp quan trắc ngoài hiện trường và phương pháp trong phòng thí nghiệm được áp dụng theo các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn hiện hành.
III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
1. Xây dựng các biểu đồ để đánh giá diễn biến môi trường theo các thông số, theo thời gian và không gian.
2. Nhận xét và đánh giá chung về chất lượng từng thành phần môi trường theo các thông số của khu vực, điểm quan trắc trong năm.

3. Đánh giá chỉ số chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản (Chỉ số AWQI).
4. Nêu diễn biến hoặc đánh giá sự khác biệt các thông số quan trắc môi trường giữa các đợt quan trắc.
5. So sánh giữa các khu vực/tỉnh hoặc điểm quan trắc và so sánh các kết quả quan trắc của các năm trước nhằm đánh giá diễn biến của môi trường.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Đánh giá chung về chất lượng môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản tại khu vực hoặc tỉnh quan trắc môi trường.
Nhận định chung về môi trường khu vực/tỉnh thực hiện quan trắc.
Đề xuất cảnh báo, khuyến cáo môi trường.
PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Danh mục thiết bị quan trắc.
Phụ lục 2: Danh mục phương pháp phân tích.
Phụ lục 3: Biểu tổng hợp kết quả quan trắc.
DỰ THẢO








